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 Bài 6: iên, iêm 

iiêênn      iiêêmm  

  
 

tiền cắc điện thoại con kiến 

 

 

 

cây kiếm hộp diêm điểm 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

iê 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

iên iến iền iển iễn iện 

iêm iếm iềm iểm iễm iệm 
 

iên 
iên chiên diên điên hiên kiên miên 

iến biến chiến hiến kiến miến nghiến 

iền biền chiền điền hiền liền miền 

iển biển hiển triển    

iễn diễn liễn miễn tiễn viễn  

iện biện chiện diện điện hiện kiện 
 

iêm 
iêm chiêm diêm kiêm liêm niêm tiêm 

iếm biếm chiếm diếm hiếm kiếm liếm 

iềm diềm điềm hiềm liềm niềm riềm 

iểm điểm hiểm  kiểm xiểm   

iễm nhiễm      

iệm kiệm liệm niệm tiệm   

iê 

u 
ng 
c 
p 
t 
m 
n 

 iêu 
 iêng 
 iêc 
 iêp 
 iêt 
 iêm 
 iên 
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

iên     iêm 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

tiền cắc 

 
Binh khí làm bằng sắt, dùng 

để đánh nhau. 

 
điện thoại 

 
Có nhiều que nhỏ dùng để 

đánh lửa. 

 
con kiến 

 
Có sáu chân, sống theo đàn, 

hay tha mồi về tổ. 

 
cây kiếm 

 
Dùng để gọi và nói chuyện 

với người khác. 

 
hộp diêm 

 
Số được thầy cô chấm trên 

bài thi. 

 
điểm 

 Tiền lẻ. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần iên và iêm.  Sau đó, cho các 

em đọc lại những từ này.) 

 

Liên để dành tiền cắc để giúp đỡ những người 

nghèo đói. 

 
Trên bàn làm việc của bố em có một cái điện 

thoại màu đen. 

 
Tiến đang ngồi nhìn những con kiến tha mồi về 

tổ. 

 

Ngày xưa, quân lính dùng kiếm để đánh giặc. 

 

Khi cúp điện mẹ em dùng que diêm để đốt nến. 

 

Liên là học sinh chăm chỉ và giỏi nên luôn được 

điểm A. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Liên để dành tiền cắc để làm gì? 

▪ Cất đi. ▪ Giúp người nghèo. ▪ Xài cho mình. 

Trên bàn làm việc của bố em có gì? 

▪ Có cái điện thoại. ▪ Có cây bút. ▪ Có cây thước. 

Những con kiến đang làm gì? 

▪ Đang kiếm mồi. ▪ Đang tha mồi. ▪ Đang xây tổ. 

Ngày xưa quân lính dùng vật gì để đánh giặc? 

▪ Dùng dao. ▪ Dùng gậy. ▪ Dùng kiếm. 

“Cúp điện” có nghĩa là: 

▪ Không có điện. ▪ Mở điện. ▪ Tắt điện. 

Vì sao Liên luôn được điểm A? 

▪ Vì Liên chăm chỉ. ▪ Vì Liên học giỏi. ▪ Cả hai đều đúng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Lien de danh tien cac de giup do 

nhung nguoi ngheo doi. 

 

Tren ban lam viec cua bo em co 

mot cai dien thoai mau den. 

 

Lien la hoc sinh cham chi va gioi 

nen luon duoc diem A. 

 
 



 

Tiếng Nước Tôi  65 

Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Ngày xua, quân lín dùng kiếm để đành giặc. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Khi cúp điển mẹ em dùng quê diêm để đốt nếnh. (3 

lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cây kiếm con kiến điểm 

điện thoại hộp diêm tiền cắc 
 

  

1 

    

2 

  

 

3 
      

  

  
  

  

  
    

  
 

4 

5 
              

 

  

  

  
    

  
 

  

  

  
    

  
 

  

  

  
    

  
 

  

  

  
    

  
 

  

       

  
 

  

  

6 
              

 

Ngang 

3. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

2. 

 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê t 

t i ề n c ắ c u ồ h đ 

c u b x d ô g q k ộ i 

o e ư y k i ế m u p ể 

n k ơ ă v t ê l ô d m 

k đ i ệ n t h o ạ i i 

i x b p q r a v ư ê ô 

ế ê ư y n g r q ợ m ư 

n c â y k i ế m m i n 

ư ă m t i g ư ô s r t 

 

   
 

 
 

tiền cắc điện thoại con kiến cây kiếm hộp diêm điểm 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

ạ ắ â c d đ ê ế ề ể 

         

ệ h i k m n o ộ p t 

         

y          
   


